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TÓM TẮT: Bài báo phân tích đặc điểm biến đổi hình thái địa hình bãi biển Nha Trang trên cơ 

sở so sánh các trắc diện địa hình bãi biển, với số liệu đo đạc từ tháng 7/2008 đến tháng 9/2016, cụ 

thể vào các thời kỳ gió mùa Đông Bắc và gió mùa Tây Nam tại các vị trí cố định. Đồng thời, cán 

cân trầm tích được tính toán và phân tích bằng phương pháp đường cong đẳng giá trị. Kết quả cho 

thấy, bãi biển được bồi tụ vào mùa gió Tây Nam và bị xói lở vào mùa gió Đông Bắc. Tuy nhiên, do 

thiếu hụt bồi tích nên bãi biển có xu thế thu hẹp. Bài báo còn phân tích một số ảnh hưởng của các 

công trình hiện diện tại bãi biển Nha Trang, như cầu cảng Vinpearl, cảng Hải Quân và các đập chắn 

trên lưu vực sông Cái khi xét đến nguồn cung cấp vật liệu bồi tích. 

Từ khóa: Bãi biển, Nha Trang, hình thái địa hình, xói lở, cán cân vật liệu. 

 
MỞ ĐẦU 

Bãi biển Nha Trang nằm ở phía tây vịnh 
Nha Trang, thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa, là 
một trong 29 vịnh biển đẹp nhất thế giới, có 
tiềm năng rất lớn về phát triển du lịch và các 

dịch vụ đi kèm, nơi đây có bãi tắm sạch đẹp kết 
hợp với sự hài hòa của các nguồn tài nguyên, 
cảnh quan thiên nhiên đã ban tặng, là điều kiện 
thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội của địa 
phương, trong khu vực cũng như cả nước.  
Hiện nay, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu 

toàn cầu (nắng hạn kéo dài vào mùa khô, biến 
động về thời gian và lượng mưa vào mùa 
mưa,...) cùng với sự tác động của con người đã 
xây dựng các công trình thủy lợi (các đập chắn, 
hồ chứa trên các lưu vực sông…) đã làm thay 
đổi lượng nước sông ra biển, đồng thời ngăn 

cản phần lớn nguồn vật liệu bồi tích từ lục địa 
đưa ra cung cấp cho đới bãi. Vào mùa mưa, 
sóng biển do gió mùa Đông Bắc, áp thấp nhiệt 
đới cùng với hiện tượng triều cường,… đã tác 

động mạnh đến vùng bờ làm cho bãi biển bị xói 
lở và có xu thế thu hẹp, dẫn đến thay đổi hình 
thái địa hình khu vực này, đặc biệt là xói lở 
mạnh tại các khu vực: Ủy ban Nhân dân 

(UBND) tỉnh, Công viên Bạch Đằng và Xóm 
Chụt (Phường Vĩnh Nguyên) [1]. Cho đến nay, 
các công trình nghiên cứu có liên quan đến vấn 
đề này còn rất ít. Chính vì vậy việc nghiên cứu 
hiện trạng và xu thế biến đổi bãi biển Nha 
Trang có ý nghĩa quan trọng, làm cơ sở đưa ra 

những dự báo, cảnh báo tới các cấp chính 
quyền địa phương, từ đó nhằm giảm thiểu tác 
động của tai biến xói lở bờ biển. 

TÀI LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN 

CỨU 

Tài liệu. Báo cáo tổng kết đề tài cấp Viện Khoa 
học và Công nghệ Việt Nam (2009) “Đánh giá 
tác động của các trường sóng trong gió mùa 
đến dải ven biển Nam Trung Bộ từ Phú Yên 
đến Bình Thuận và đề xuất các giải pháp giảm 
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nhẹ thiệt hại phục vụ phát triển bền vững”. Chủ 
nhiệm TS. Bùi Hồng Long (Viện Hải dương 
học) và các tài liệu liên quan đã công bố. 

Tài liệu từ các chuyến khảo sát thực địa, đo 
đạc chi tiết trắc diện địa hình bãi biển tại 6 mặt 
cắt bằng máy DGPS (Differential Global 
Positioning System) từ năm 2007 đến năm 2016 
bao gồm các đợt khảo sát cụ thể: Tháng 11/2007, 
8/2008, 3/2009, 11/2014, 4/2015, 7/2015 và 
4/2016, do Viện Hải dương học chủ trì. 

Phƣơng pháp nghiên cứu 
Phương pháp khảo sát đo đạc. Đã tiến hành 
khảo sát và thu mẫu trầm tích bãi biển, chụp 
hình ảnh tư liệu và đo trắc diện địa hình bãi 
biển bằng máy DGPS-ProMark2, tại các mặt 
cắt cố định dọc theo bãi biển Nha Trang, từ 
phía nam cửa sông Cái đến Mũi Chụt (hình 1). 
Việc thu mẫu trầm tích bãi được thực hiện tại 
vị trí chân bãi ở các mặt cắt cố định, đồng thời 
tiến hành đo đạc (đo lặp) trắc diện địa hình bãi 
tại 6 mặt cắt phân bố dọc bãi biển có vị trí cố 
định (bảng 1), là các vị trí có sự biến động bãi 
biển và cũng là nơi chịu tác động của các yếu 
tố động lực khác nhau như sóng, gió và dòng 
chảy ven bờ. Các mặt cắt này được dẫn từ mốc 
cao độ Nhà nước bằng máy DGPS-ProMark2, 
đồng thời đo đạc chi tiết tại các mặt cắt trong 
các khoảng thời gian khác nhau (mùa gió Đông 
Bắc, mùa gió Tây Nam). Đây là phương pháp 

định lượng cho phép xác định sự biến động bãi 
biển theo mùa. Kết quả của các đợt khảo sát 
thực địa là những tài liệu, số liệu để tính toán 
và xây dựng các hình vẽ, ảnh chụp, mô tả, hình 
thái địa hình, đặc điểm thành phần vật chất và 
động lực phát triển địa hình, cùng với nguồn số 
liệu được tổng hợp làm kết quả kiểm chứng 
hiện trạng xói lở bờ biển. Từ đó tìm hiểu, đánh 
giá sự biến động bãi biển trong khu vực nghiên 
cứu theo thời gian. 

 

Hình 1. Sơ đồ vị trí đo trắc diện địa hình  
bãi biển Nha Trang

 
Bảng 1. Tọa độ vị trí các trắc diện địa hình bãi biển 

STT Ký hiệu Mặt cắt Kinh độ Đông Vĩ độ Bắc 

1 MC.1-1a 1a 109°11’50,28” 12°15’21,08” 

2 MC.1-1 1 109°11’48,63” 12°15’15,44” 

3 MC.2-2 2 109°11’47,61” 12°14’49,99” 

4 MC.3-3 3 109°11’49,54” 12°14’22,29” 

5 MC.4-4 4 109°12’6,75” 12°13’31,26” 

6 MC.5-5 5 109° 12’26,82” 12°13’3,18” 

7 MC.6-6 6 109°12’41,17” 12°12’49,33” 

 
Phương pháp đường cong đẳng giá trị và 
phân tích cán cân trầm tích. Phương pháp 
nghiên cứu cán cân vật liệu trầm tích ở khu bờ 
phổ biến nhất hiện nay là phương pháp so sánh 
từ các trắc diện ngang của sườn và những phần 
khô cạn của bãi biển trong khoảng thời gian đã 
biết. Tiến hành nội suy giữa những cặp trắc 
diện ngang cạnh nhau. Đường cong cán cân 
trầm tích thu được tương ứng là những biến đổi 

đã xảy ra trong địa hình bãi biển. Để thực hiện 
phương pháp này, vùng nghiên cứu đã được 
tiến hành đo lặp vào lúc mực triều thấp nhất, 
với các lần đo khác nhau trên cùng một vị trí 
nhất định, các vị trí này được dẫn từ mốc cao 
độ Nhà nước. Đồng thời với phương pháp này 
để xử lý số liệu đo trắc diện ngang là thành lập 
những bình đồ các đường đẳng trị biến dạng 
của địa hình trong khoảng thời gian giữa các 
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lần đo đạc và có ý nghĩa đặc biệt khi phải xác 
định vị trí không gian của những biến đổi nào 
đó của cán cân trầm tích [2]. Từ kết quả tính 
toán, cho ta phân tích quá trình biến đổi đường 
bờ cũng như bãi biển diễn ra trên mỗi đoạn bờ 
theo thời gian. 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 
Đặc điểm địa hình bãi biển Nha Trang. Địa 
hình bãi biển Nha Trang có dạng cánh cung ôm 
lấy phần bờ phía tây vịnh Nha Trang, với chiều 
dài gần 6 km, được thành tạo do quá trình di 
chuyển bồi tích theo hai mùa khác nhau [3]. Do 
bãi nằm về phía nam cửa sông Cái nên địa hình 
thuộc dạng tích tụ cửa sông, sóng thống trị [4]. 
Bãi biển Nha Trang với các lợi thế về dịch vụ 
đô thị, cảnh quan thiên nhiên đẹp (Hòn Ông, 
Hòn Tre, Hòn Tằm, Hòn Lao, Hòn Mun, Hòn 
Hèo, Hòn Bồng Nguyên, Hòn Gốm) và loại 
hình du lịch biển đa dạng là một trong những 
trung tâm du lịch biển của Việt Nam. Chiều 
rộng bãi biển thay đổi theo mùa, mùa gió Đông 
Bắc thường không quá 20 m, mùa gió Tây Nam 
từ 25 - 30 m, có khi rộng hơn [5]. 

Thành phần vật liệu cấu tạo bãi biển chủ 
yếu là cát có cấp hạt từ nhỏ đến thô, ở phía bắc 
là cát hạt nhỏ đến hạt trung, ở phía nam là cát 
hạt trung đến hạt thô. Địa hình bãi biển thuộc 
dạng bãi tích tụ - xói lở do tác động của sóng 
chiếm ưu thế [6], do đó, bãi biển liên tục bị 
thay đổi theo mùa. Vào mùa gió Tây Nam bãi 
biển thường được bồi tụ, nâng cao thêm và mở 
rộng, còn vào mùa gió Đông Bắc thi ngược lại, 
bị xói lở - hạ thấp và thu hẹp. 

Về hình thái địa hình bãi biển thoải đều và 
nghiêng về phía biển, góc dốc trung bình của 
bãi từ 7 - 8

o
. Theo các mặt cắt ngang thì độ dốc 

địa hình bãi trên triều không lớn, vào mùa khô 
theo mặt cắt dọc thì hình thái địa hình bãi có xu 
thế thấp dần từ phía bắc xuống phía nam (đoạn 
từ UBND tỉnh đến Quảng Trường 2 tháng 4). 
Điều này cho thấy bãi bồi do sóng và gió là chủ 
yếu, từ phía nam Quảng Trường 2 tháng 4 đến 
cảng Vinpearl do ảnh hưởng của đảo chắn bờ 
(đảo Hòn Tre) nên bãi biển có phần ít bị biến 
đổi hơn. Tuy nhiên, tại đoạn bờ từ phía nam 
cảng Vinpearl đến Mũi Chụt, do không đủ 
nguồn cung cấp vật liệu cho đới bãi nên bãi 
biển hẹp và dốc hơn. 

Hiện trạng và xu thế biến đổi địa hình bãi 
biển. Trong thời gian từ tháng 11/2007 đến 

3/2009, khu vực bãi biển từ phía nam cầu Trần 
Phú đến Quảng Trường 2 tháng 4, với chiều dài 
đoạn bờ trên 2 km, trắc diện bãi biến đổi rõ rệt 
từ tháng 11/2007 (mùa gió Đông Bắc) đến tháng 
8/2008 (mùa gió Tây Nam), bề rộng bãi thay đổi 
từ 5 - 9 m, có nơi lên tới 11 m (trước Bưu Điện 
tỉnh). Như vậy, hình thái bãi biến đổi theo mùa 
rất rõ, mùa gió Tây Nam bãi được bồi tụ nâng 
cao thêm và mở rộng, ngược lại vào mùa gió 
Đông Bắc bãi biển bị xói lở - hạ thấp và thu hẹp, 
hình thành dạng feston rất điển hình [7]. 

Sự biến đổi hình thái địa hình bãi biển theo 
thời gian, tại khu vực nghiên cứu được thể hiện 
trên các hình 2, 4, 5, 7, 9. 

Tại mặt cắt 1a, đã thực hiện 5 lần đo trắc 
diện địa hình bãi biển (hình 2). Tính từ lần 1 
(11/2014) là thời kỳ bãi biển ở đây đã bị xói lở 
mạnh nhất (hình 3a), do vậy, đến lần 2 (4/2015) 
đã được bồi lại là 5,1 m. Đến lần 3 (7/2015), bãi 
biển vẫn tiếp tục được bồi thêm là 14,4 m so với 
lần 2; nhưng đến lần 4 (4/2016) lại bị xói lở là 
7,0 m. Đến lần 5 (9/2016) bãi biển được bồi tụ là 
9,8 m so với lần 4. Tuy nhiên so với lần 3 thì bị 
xói lở phần bãi trên triều, bồi ở phần bãi triều. 
Như vậy, đây là khu vực bãi biển bị biến đổi 
mạnh mẽ theo mùa, xói lở diễn ra mạnh vào 
mùa gió Đông Bắc (hình 3a), ngược lại bồi tụ 
mạnh vào mùa gió Tây Nam (hình 3b). 

 

Hình 2. Trắc diện địa hình bãi biển tại mặt cắt 
1a (MC.1-1a), đoạn trước UBND tỉnh 

 
Tại mặt cắt 1, đã được thực hiện 8 lần đo 

trắc diện địa hình bãi (hình 4). Theo kết quả xử 
lý số liệu đo đạc, tại đây tính từ lần 1 (11/2007) 
đến lần 2 (8/2008) bãi biển được bồi tụ là  
4,1 m; đến lần 3 (3/2009) thì bãi biển đã bị xói 
mạnh xấp xỉ đạt 6,7 m so với lần 2; đến lần 4 
(11/2014) bãi biển vẫn tiếp tục bị xói nhưng 
không đáng kể; đến lần 5 (4/2015) bãi biển vẫn 
tiếp tụ bị xói lở thêm so với lần 3 (3/2009) xấp 
xỉ là 0,9 m; đến lần 6 (7/2015) bãi biển được 
bồi tụ lại xấp xỉ là 5,7 m so với lần 5; đến lần 7 
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(4/2016) bãi biển bị xói lở là 5,9 m so với lần 6; 
đến lần 8 (9/2016) bãi biển được bồi tụ là 4,5 m 
so với lần 7. Tại đây, qua số liệu bẫy trầm tích 

vào mùa gió Đông Bắc thì có dòng bồi tích dọc 
bờ xuống phía nam và mang ra chiếm ưu thế, 
vào mùa gió Tây Nam thì ngược lại. 

 

  
a)                                                                                   b) 

Hình 3. Bãi biển bị xói lở mạnh tại khu vực UBND tỉnh Khánh Hòa vào thời kỳ gió mùa  
Đông Bắc (a - 3/2015) và bồi tụ lại vào thời kỳ gió mùa Tây Nam (b - 9/2016) 

 

 

Hình 4. Trắc diện địa hình bãi biển tại mặt cắt 1 
(MC.1-1), khu vực Bưu Điện tỉnh 

 
Tại mặt cắt 2, đã thực hiện 8 lần đo trắc 

diện địa hình bãi (hình 5). Từ lần 1 (11/2007) 
đến lần 2 (8/2008) bãi biển được bồi tụ là  
3,4 m; đến lần 3 (3/2009) bãi biển đã bị xói là 
8,7 m so với lần 2; đến lần 4 (11/2014) bãi biển 
ở đây vẫn tiếp tục bị xói thêm 3,0 m; đến lần 5 
(4/2015) bãi biển ở đây được bồi tụ là 1,2 m so 
với lần 4; đến lần 6 (7/2015) bãi biển vẫn tiếp 
tục được bồi xấp xỉ 3,9 m; đến lần 7 (4/2016) 
bãi biển bị xói lở là 4,3 m so với lần 6; đến lần 
8 (9/2016) bãi biển được bồi lại là 3,4 m. 

 

Hình 5. Trắc diện địa hình bãi biển tại mặt cắt 2 
(MC.2-2), đường Lý Tự Trọng 

Tại mặt cắt 3, cũng đã thực hiện 8 lần đo 
trắc diện địa hình bãi (hình 6). Từ lần 1 
(11/2007) đến lần 2 (8/2008) bãi biển được bồi 
tụ là 1,7 m; đến lần 3 (3/2009) bãi biển bị xói là 
4,2 m so với lần 2; đến lần 4 (tháng 11/2014) 
bãi vẫn tiếp tục bị xói thêm 6,6 m; đến lần 5 
(4/2015) bãi biển ở tại vị trí này được bồi lại là 
2,8 m so với lần 4; đến lần 6 (7/2015) bãi biển 
vẫn tiếp tục được bồi xấp xỉ 4,2 m; đến lần 7 
(4/2016) qua mùa gió Đông Bắc thì bãi biển ở 
đây bị xói lở là 3,6 m; đến lần 8 (9/2016) bãi 
biển được bồi lại xấp xỉ 2,7 m. Như vậy, bãi 
biển được bồi nâng cao thêm trong mùa gió 
Tây Nam, ngược lại xói lở và hạ thấp trong 
mùa gió Đông Bắc. 

 

Hình 6. Trắc diện địa hình bãi biển tại mặt cắt 3 
(MC.3-3), Quảng Trường 2 tháng 4 

 

Tại mặt cắt 4, đã thực hiện 5 lần đo trắc 
diện địa hình bãi biển (hình 7). Từ lần 1 
(11/2014) đến lần 2 (4/2015) bãi biển được bồi 
và mở rộng về phía biển xấp xỉ 1,5 m; đến lần 3 
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(7/2015), bãi biển vẫn tiếp tục được bồi thêm là 
2,7 m so với lần 2; nhưng đến lần 4 (4/2016) thì 
bãi biển bị xói lở, đồng thời thu hẹp bãi và bờ 
dịch chuyển theo hướng giật lùi vào đất liền 
xấp xỉ 3,7 m. Tại đây, vào thời điểm khảo sát 

4/2016 thì bãi biển vẫn còn thể hiện vách xói lở 
cao từ 0,4 - 0,6 m, đến tháng 9/2016 thì vách 
xói lở trên bờ cát này vẫn tiếp tục hoạt động, 
bãi biển bị xói lở thêm 1,43 m đồng thời tạo ra 
vách xói lở cao hơn và phần vật liệu bị xói lở 
bãi trên được đưa xuống bồi ngay ở chân bãi 

triều thấp. 

 

Hình 7. Trắc diện địa hình bãi biển tại mặt cắt 4 
(MC.4-4), Công viên Thanh Niên 

 
Tại mặt cắt 5, đã thực hiện 2 lần đo trắc 

diện địa hình bãi biển (hình 8). Tại đây, vào 

mùa gió Đông Bắc, trước tháng 4/2016 thì bãi 
biển đã bị xói lở mạnh, sóng đã đánh sập bờ kè 
Công viên Bạch Đằng (hình 9b), sau khi sập bờ 
kè bãi biển ở đây đã có sự tác động của con 
người, đó là xây dựng kè bão vệ bờ biển vào 
tháng 5/2016, đồng thời san ủi không còn bãi 
biển của tự nhiên. Mặc dù vậy, phần san ủi vật 
liệu cũng được sóng biển gia công và đưa đi, để 
lại các vách xói lở cao gần 1 m (hình 9a). 
Ngoài ra, tại chỗ không bị ảnh hưởng của con 
người, phía nam đoạn bãi này thì cũng để lại 
vách xói lở trên bờ cát. Như vậy, bãi biển ở đây 
vẫn có xu thế bị xói lở nhiều hơn. 

 

Hình 8. Trắc diện địa hình bãi biển tại mặt cắt 5 
(MC.5-5), Công viên Bạch Đằng

 

  
a)                                                                              b) 

Hình 9. Xói lở bãi biển tại Công viên Bạch Đằng vào tháng 4/2016 (a) và tháng 9/2016 (b) 
 

 

Hình 10. Trắc diện địa hình bãi biển  
tại mặt cắt 6 (MC.6-6), xóm Chụt 

Tại mặt cắt 6, đã thực hiện 2 lần đo trắc 

diện địa hình bãi biển (hình 10). Tính từ lần 1 

(4/2016) là thời kỳ bãi biển đã trải qua mùa gió 

Đông Bắc và bị xói lở mạnh, thậm chí sóng 

biển đã đánh sập công trình, đến lần 2 (9/2016) 

thì bãi biển có sự xói lở-bồi tụ đan xen ngay 

trên đoạn bờ, đó là xói lở phần phía trên và bồi 

tụ ở phần chân bãi. Tuy nhiên, tại đoạn bờ này 

đã trải qua mùa gió Tây Nam, nhưng nếu xét về 

cấn cân vật liệu bồi tích thì bãi biển không thấy 
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bồi tụ, do không có nguồn cung cấp vật liệu 

cho đới bãi. 

Cán cân trầm tích tại các trắc diện bãi biển 
Nha Trang. Tương quan giữa lượng bồi tích 
đưa đến một đoạn ở khu bờ và lượng bồi tích 
mang đi gọi cán cân bồi tích [2]. Do đó, trên cơ 
sở xây dựng các trắc diện địa hình bãi biển tại 
các đoạn bờ khác nhau, tính toán lượng trầm 
tích bị đưa ra khỏi miền bờ hoặc thu về bằng 
cách lấy hai trắc diện chồng lên nhau mặt và 
sườn bãi để tính hiệu diện tích (tức là sự biến 
đổi của địa hình). Với kết quả tính toán như 
vậy, tại mỗi mặt cắt trên một mét độ dài đường 
bờ (đại diện cho một đoạn bờ), ta có thể tích 
tính bằng mét khối hoặc khối lượng trầm tích bị 
biến động để phân tích cán cân trầm tích trên 
mỗi đoạn bờ. 

Cán cân trầm tích theo mùa. Việc tính toán 
cán cân trầm tích theo mùa được xác định qua 2 
lần đo, vào mùa gió Đông Bắc và vào mùa gió 
Tây Nam hoặc ngược lại, kết quả được thể hiện 
tại bảng 2. 

Tại bãi biển Nha Trang, từ UBND tỉnh đến 
Mũi Chụt biến đổi mạnh theo mùa và theo từng 
đoạn bờ, kéo theo đó là cán cân trầm tích trên 
từng đoạn bãi biển cũng bị thay đổi. Kết quả từ 
mặt cắt 1a (MC.1-1a) đến mặt cắt 6 (MC.6-6) 
cho thấy rằng: Tại vị trí mặt cắt 1a bãi biển bị 
biến động mạnh nhất theo thời gian từ 11/2014 
đến 9/2016, do đó, các quá trình bồi tích mang 
vào và mang ra cũng có sự thay đổi rất lớn, còn 
tại các mặt cắt 1, 2, 3 và 4 ít biến động hơn. Sự 
biến động mạnh tại bãi biển Nha Trang do ảnh 
hưởng của gió mùa Đông Bắc và gió mùa Tây 
Nam. Vào mùa gió Đông Bắc, từ tháng 10 đến 
tháng 3 năm sau có hướng gió chủ đạo là bắc 
và đông bắc, thường có sóng lớn và dòng chảy 
có hướng từ bắc xuống nam [8, 9], dòng chảy 
mạnh nhất vào các tháng 10, 11 và 12, kết hợp 
với dòng chảy ven bờ sinh ra do sóng đã mang 
nguồn vật liệu từ bãi biển ra khỏi đới bãi dẫn 
đến hiện tượng xói lở, còn vào mùa gió Tây 
Nam thì ngược lại. Ngoài ra, do ảnh hưởng của 
thời tiết cực đoan như gió bão hoặc áp thấp 
nhiệt đới thường xảy ra vào mùa gió Đông Bắc 
cũng làm cho bãi biển bị biến động mạnh, 
thường thì các bãi biển ở đây bị xói lở đáng kể, 
cùng với đó là nguồn vật liệu được mang ra 
khỏi đới bãi một lượng khá lớn (bảng 2, tại 
MC.1-1, MC.2-2 và MC.3-3). 

Tại mặt cắt 1a (MC.1-1a) trong khoảng thời 
gian khảo sát đo đạc từ tháng 11/2014 đến 
4/2015 đã có hiện tượng bồi tụ, với lượng trầm 
tích đã mang vào tính cho một mét chiều dài 
đường bờ là 13,8 m

3
, đến tháng 7/2015 thì quá 

trình bồi tụ vẫn tiếp tục diễn ra và lượng trầm 
tích tăng lên 38,47 m

3
, nhưng đến tháng 4/2016 

thì lượng trầm tích đã mang ra là 18,7 m
3
. Đến 

tháng 9/2016 thì lượng trầm tích tại đây lại 
được mang vào là 21,88 m

3
 (bảng 2). Như vậy, 

vào mùa gió Đông Bắc, thời điểm mà lượng vật 
liệu bồi tích ở đây bị mang ra khỏi đới bãi 
nhiều nhất có thể vào các tháng 10, 11 và 12 là 
khoảng thời gian có dòng chảy ven bờ từ bắc 
xuống nam đạt giá trị cực đại. Ngoài ra, sóng 
hướng đông bắc phát triển vào các tháng 10, 
11, 12, 1, 2 và 3, sóng hướng đông nam phát 
triển vào các tháng 6, 7, 8 và 9 [8]. Điều này 
cho thấy rằng, quá trình mang nguồn vật liệu ra 
khỏi đới bãi có thể bắt đầu vào thời điểm cuối 
tháng 9 hoặc đầu tháng 10 và kết thúc vào cuối 
tháng 1 hoặc đầu tháng 2, do đó vào khoảng 
tháng 3 đã xuất hiện quá trình bồi tích trở lại và 
bãi biển ở đây cũng đã được bồi tụ đáng kể. 

Tại mặt cắt 1 (MC.1-1) trong khoảng thời 
gian từ 11/2007 đến 8/2008 thì lượng cân bằng 
trầm tích được mang vào bãi là 18,13 m

3
, đến 

tháng 3/2009 thì lượng cân bằng trầm tích được 
mang ra là 21,26 m

3
, lớn hơn lượng cân bằng 

trầm tích được mang vào bãi ở thời kỳ trước đó. 
Tại đây, có thể thấy rằng cán cân trầm tích 
không cân bằng giữa mùa gió Tây Nam và mùa 
gió Đông Bắc. Mùa gió Đông Bắc thường có 
bão lũ và các hiện tượng thời tiết cực đoan, như 
sóng và gió mạnh đã làm cho bãi biển bị biến 
đổi mạnh [10]. Chẳng hạn, trong thời gian từ 
8/2008 đến tháng 3/2009 thì vùng nghiên cứu đã 
bị ảnh hưởng của cơn bão số 7 có tên quốc tế là 
Mekkhala, đổ bộ vào nước ta ngày 30 tháng 9 
năm 2008, làm cho bãi biển ở đây bị ảnh hưởng 
dẫn đến biến đổi mạnh, cụ thể là bãi biển đã 
mang ra với lượng trầm tích khá lớn, còn trong 
khoảng thời gian gần đây, từ tháng 11/2014 đến 
tháng 7/2015 là quá trình cân bằng mang vật liệu 
trầm tích vào bãi và từ tháng 7/2015 đến 9/2016 
là quá trình cân bằng mang ra. 

Tại mặt cắt 2 và mặt cắt 3 cũng tương tự 
như mặt cắt 1, quá trình cân bằng mang vào 
trầm tích trong mùa gió Tây Nam và cân bằng 
mang ra trong mùa gió Đông Bắc, nhưng lượng 
trầm tích cân bằng mang ra luôn lớn hơn so với 
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lượng cân bằng mang vào, hay nói cách khác 
bãi biển có xu thế xói lở và thu hẹp. 

 
Bảng 2. Lượng cân bằng trầm tích mang ra hoặc 

mang vào tại các trắc diện bãi biển theo mùa 

Vị trí 
Thời gian giữa  

hai lần đo 
Cán cân trầm 

tích (m
3
) 

MC.1-1a 

11/2014 đến 4/2015 +13,8 

4/2015 đến 7/2015 +38,47 

7/2015 đến 4/2016 -18,7 

4/2016 đên 9/2016 +21,88 

MC.1-1 

11/2007 đến 8/2008 +18,13 

8/2008 đến 3/2009 -21,26 

3/2009 đến 11/2014 -0,96 

11/2014 đến 4/2015 +5,28 

4/2015 đến 7/2015 +16,04 

7/2015 đến 4/2016 -9,34 

4/2016 đến 9/2016 +7,63 

MC.2-2 

11/2007 đến 8/2008 +19,35 

8/2008 đến 3/2009 -28,24 

3/2009 đến 11/2014 -1,0 

11/2014 đến 4/2015 -5,22 

4/2015 đến 7/2015 +18,52 

7/2015 đến 4/2016 -12,96 

4/2016 đến 9/2016 +5,78 

MC.3-3 

11/2007 đến 8/2008 +17,42 

8/2008 đến 3/2009 -16,13 

3/2009 đến 11/2014 -19,1 

11/2014 đến 4/2015 +5,25 

4/2015 đến 7/2015 +13,24 

7/2015 đến 4/2016 -12,88 

4/2016 đến 9/2016 +7,62 

 

 

MC.4-4 

11/2004 đến 4/2015 +1,24 

4/2015 đến 7/2015 +11,94 

7/2015 đến 4/2016 -12,89 

4/2016 đến 9/2016 -2,14 

Ghi chú: Dấu (+) mang vào hoặc bồi tụ, dấu (-) 

mang ra hoặc xói lở. 

 
Như vậy, đoạn bãi biển từ mặt cắt 1 đến 

mặt cắt 3, với số liệu từ tháng 11/2007 đến 
tháng 9/2016 cho thấy rằng: Trong khoảng thời 
gian từ tháng 11/2007 đến 3/2009, bãi biển đã 
bị biến đổi rất mạnh, vào mùa gió Tây Nam bãi 
biển được bồi tụ, ngược lại vào mùa gió Đông 
Bắc thì bãi biển bị xói lở. Nếu xét về cán cân 
trầm tích thì bãi biển tại đoạn bờ này đã diễn ra 
thiếu hụt trầm tích rất lớn, có xu thế xói lở 
nhiều hơn. Trong thời gian từ tháng 11/2014 
đến 7/2015 thì bãi biển luôn diễn quá trình tích 

tụ, bởi nếu xét từ tháng 11/2014 đến 4/2015 thì 
trong tháng 11/2014 bãi biển đã và đang bị xói 
lở, để bãi biển trở lại xu thế cân bằng động thì 
đến tháng 4/2015, trước thời điểm nay đã có 
hiện tượng bồi tích trở lại, do đó, tại đây vật 
liệu bồi tích được thu vào với lượng đáng kể 
(bảng 2). 

Tại mặt cắt 4 (MC.4-4), trong thời gian từ 
4/2015 đến 7/2015 là thời kỳ gió mùa Tây 
Nam, lượng cân bằng trầm tích được mang vào 
bãi là 11,94 m

3
. Qua thời kỳ gió mùa Đông 

Bắc, đến tháng 4/2016 thì lượng cân bằng trầm 
tích đã được mang ra đạt 12,89 m

3
 và đến tháng 

9/2016 thì lượng cân bằng trầm tích vẫn tiếp 
tục được mang ra. Như vậy, lượng trầm tích tại 
vị trí này được mang vào ít hơn so với lượng đã 
đưa ra, điều này dẫn đến thiếu hụt bồi tích cho 
khu bờ hoặc cán cân trầm tích không cân bằng 
giữa hai mùa. 

Tại mặt cắt 5 và mặt cắt 6, là đoạn bãi biển 
phía nam cầu cảng Vinpearl, tuy chưa đủ số lần 
đo lặp để xét về cán cân trầm tích, nhưng có thể 
thấy rằng bãi biển có xu thế bị xói lở (hình 8, 9 
và 10). Tại đây, bãi biển tương đối dốc, không 
đủ vật liệu bồi tích cung cấp cho bãi, bởi vì vào 
mùa gió Đông Bắc dòng bồi tích dọc bờ di 
chuyển từ bắc xuống nam bị chặn bởi công 
trình cầu cảng Vinpearl, còn vào mùa gió Tây 
Nam thì ngược lại, nhưng ở phía nam không có 
nguồn vật liệu bồi tích cung cấp cho đới bãi, 
trong khi đó bãi biển chịu tác động của sóng 
lớn trong mùa gió Đông Bắc dẫn đến thiếu hụt 
bồi tích, nên xảy ra hiện tượng xói lở bãi biển. 

Cán cân trầm tích theo chu kỳ năm. Việc tính 
toán cán cân trầm tích theo chu kỳ năm được 
xác định qua 2 lần đo có khoảng thời gian trùng 
nhau trong năm, có nghĩa từ mùa gió Đông Bắc 
năm trước đến mùa gió Đông Bắc năm sau 
hoặc từ mùa gió Tây Nam năm trước đến mùa 
gió Tây Nam năm sau, kết quả được thể hiện 
tại bảng 3. 

Bãi biển Nha Trang, đoạn từ UBND đến 
cầu cảng Vinpearl có chiều dài gần 4,5 km, 
nhưng chỉ có đoạn bãi trước UBND tỉnh với 
chiều dài gần 200 m luôn có sự dư thừa bồi 
tích, cụ thể tại mặt cắt 1a (MC.1-1a), còn trên 
suốt chiều dài đoạn bờ từ mặt cắt 1 (MC.1-1) 
đến mặt cắt 4 (MC.4-4) luôn diễn ra thiếu hụt 
bồi tích, dẫn đến bãi biển bị biến đổi và có xu 
thế thu hẹp. Lượng trầm tích thiếu hụt cũng 
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khác nhau trên mỗi đoạn bờ, chứng tỏ cơ chế di 
chuyển bồi tích dọc bờ trên mỗi đoạn bờ cũng 
khác nhau, năng lượng sóng và dòng chảy ven 
bờ phụ thuộc vào cấu trúc nền đáy địa hình 
cũng như về hình thái địa hình trong khu vực. 

 
Bảng 3. Lượng cân bằng trầm tích mang ra 

hoặc mang vào tại các trắc diện bãi biển  
theo chu kỳ năm 

Vị trí 
Thời gian giữa hai 

lần đo 

Cán cân trầm 
tích (m

3
) 

MC.1-1a 4/2015 đến 4/2016 +18,7 

MC.1-1 

11/2007 đến 11/2014 -5,45 

3/2009 đến 4/2015 -2,62 

8/2008 đến 7/2015 -3,88 

4/2015 đến 4/2016 +7,21 

MC.2-2 

11/2007 đến 11/2014 -11,30 

3/2009 đến 4/2015 -2,33 

8/2008 đến 7/2015 -11,32 

4/2015 đến 4/2016 +5,63 

MC.3-3 11/2007 đến 11/2014 -17,91 

 3/2009 đến 4/2015 -7,56 

 8/2008 đến 7/2015 -17,42 

 4/2015 đến 4/2016 -0,69 

MC.4-4 4/2015 đến 4/2016 -2,35 

Ghi chú: Dấu (+) mang vào hoặc bồi tụ, dấu (-) 

mang ra hoặc xói lở. 

 
Tại mặt cắt 1a (MC.1-1a) luôn diễn ra sự 

thay đổi lớn về cán cân trầm tích ở khu bờ, bởi 
vì phía bắc mặt cắt 1a là một góc lõm. Tại đây, 
theo cơ chế lấp góc lõm vào của bờ: Đường bờ 
tạo nên một chỗ ngoặt gấp về phía biển tại nhà 
nghỉ 378. Vào mùa gió Tây Nam, sóng lan 
truyền tới bờ trên đoạn phía nam Bưu Điện tỉnh 
dưới một góc nhọn, do đó, trên đoạn bờ từ 
UBND tỉnh trở về phía bắc bờ đã đổi hướng tại 
nhà nghỉ 378 và sóng tới bờ dưới một góc gần 
như vuông. Như vậy, trên đoạn bãi này thì tốc 
độ di chuyển dọc bờ chậm hơn, trong khi đó 
đoạn ở phía nam, từ Bưu Điện đến UBND tỉnh 
bồi tích vẫn được di chuyển với tốc độ ổn định, 
nên ở đây bắt đầu xảy ra sự lắng đọng bồi tích 
mạnh, hoặc tại đây là điểm hội tụ dòng vào 
mùa gió Tây Nam [8]. Chuyển động của bồi 
tích dọc lên phía bắc nhà nghỉ 378 chỉ có thể 
xảy ra khi đỉnh của dạng tích tụ được tạo thành 
đã đạt tới mức cân bằng. Dạng tích tụ tại mặt 
cắt 1a chỉ xuất hiện vào mùa gió Tây Nam. Bởi 
vì, Dạng tích tụ này có đường biên trong gắn 

liền hoàn toàn với bờ có kè biển, nên nó được 
xếp vào các dạng tích tụ gắn liền với bờ. Điều 
này cũng tương tự như tại các đoạn bờ phía 
nam cảng Vinpearl và phía nam cảng Hải 
Quân, nhưng tại các đoạn bờ này không đủ 
nguồn vật liệu cung cấp cho quá trình tích tụ và 
bồi lấp góc trong mùa gió Tây Nam. Vào mùa 
gió Đông Bắc thì quá trình di chuyển bồi tích 
từ phía bắc xuống phía nam đã bị chặn bởi 
công trình cầu cảng nên tại đây xảy ra thiếu hụt 
bồi tích. Ngoài ra, địa hình đáy ven bờ tương 
đối dốc, chịu tác động trong điều kiện sóng lớn 
kết hợp với triều cường thì sự thiếu hụt bồi tích 
càng lớn dẫn đến bãi biển bị xói lở mạnh và bờ 
kè bị phá sập theo cơ chế hàm ếch [1]. 

Đoạn bãi biển từ mặt cắt 1 (MC.1-1) đến 
mặt cắt 4 (MC.4-4) có tổng lượng trầm tích 
mang ra lớn hơn mang vào, dẫn đến luôn xảy ra 
thiếu hụt bồi tích, do đó bãi biển có xu thế bị 
xói lở (bảng 3). Như vậy, vào mùa gió Đông 
Bắc thì có hướng gió thịnh hành là hướng Đông 
Bắc, đoạn bờ phía nam cửa sông Cái đến cảng 
Hải Quân bị sóng tác động mạnh với độ cao 
sóng xấp xỉ từ 1,0 - 1,5 m. Dòng chảy dọc bờ 
do sóng có hướng chảy từ phía bắc xuống phía 
nam, tốc độ lớn nhất xuất hiện tại khu vực phía 
nam cửa sông Cái đến Quảng Trường 2 tháng 
4, dòng chảy ven bờ là nhân tố quan trọng 
trong việc vận chuyển vật liệu dọc bờ [8], đồng 
thời gây ra hiện tượng xói lở bãi biển. Vào mùa 
gió Tây Nam, có hướng gió chính là đông nam, 
trong thời kỳ này dòng chảy dọc bờ do sóng đổ 
nhào gây ra có hướng chảy từ phía nam lên 
phía bắc và tốc độ lớn nhất tại đoạn từ Quảng 
Trường 2 tháng 4 đến UBND tỉnh, tại khu vực 
trước UBND tỉnh là điểm hội tụ dòng và cũng 
là nơi được bồi tụ đáng kể. 

Nhìn chung, tại bãi biển Nha Trang luôn 
diễn ra hai quá trình bồi-xói vào hai mùa khác 
nhau: 1) Là quá trình tích tụ và mở rộng bãi ra 
phía biển vào mùa gió Tây Nam; 2) Là quá 
trình xói lở và thu hẹp bãi trong mùa gió Đông 
Bắc. Tuy nhiên, theo kết quả khảo sát và đo đạc 
đã cho thấy rằng, trong những năm gần đây bãi 
biển đang có sự thiếu hụt vật liệu bồi tích, mặc 
dù vào mùa gió Tây Nam có hiện tượng bồi 
tích trên dọc bãi biển, nhưng dòng bồi tích đưa 
vào không đủ bù lại lượng bồi tích đã mang ra 
khỏi bãi biển trong mùa gió Đông Bắc. Chỉ 
riêng tại đoạn bãi biển trước UBND tỉnh, trong 
thời gian từ năm 2014 đến năm 2016 có sự biến 
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động rất lớn theo mùa, nhưng không xảy ra 
hiện tượng thiếu hụt bồi tích bởi quá trình xói 
lở vào mùa gió Đông Bắc đến chân bờ kè kiên 
cố, tại đây hầu như không còn bãi biển, trong 
khi đó bắt đầu thời kỳ gió mùa Tây Nam thì lại 
được bồi tụ mạnh. 

KẾT LUẬN 
Bãi biển Nha Trang biến đổi tương đối rõ 

ràng theo thời gian. Vào mùa gió Đông Bắc bãi 
chịu tác động mạnh của sóng lớn nên bị xói lở 
mạnh, hạ thấp và thu hẹp, ngược lại vào mùa 
gió Tây Nam bãi được bồi tụ và mở rộng về 
phía biển. Tuy nhiên, đoạn từ cầu cảng 
Vinpearl đến mũi Chụt, do ảnh hưởng của cầu 
cảng đã ngăn chặn dòng bồi tích dọc bờ di 
chuyển từ bắc xuống nam, dẫn đến thiếu hụt 
trầm tích làm cho bãi biển bị xói lở mạnh. 

Việc xác định cán cân trầm tích qua số liệu 
từ năm 2007 đến 2016 cho thấy bãi biển đang 
dần thu hẹp. Cán cân trầm tích đang ở trạng 
thái thiếu hụt, bởi lượng cân bằng trầm tích 
mang vào bãi luôn ít hơn lượng cân bằng mang 
ra, điều này chứng tỏ rằng bãi biển đang có xu 
thế xói lở do cán cân vật liệu không cân bằng 
giữa mùa gió Tây Nam và mùa gió Đông Bắc. 

Hiện nay, nguồn cung cấp trầm tích cho bãi 
biển Nha Trang đã bị hạn chế, bởi vì sông Cái 
nằm ở phía bắc bãi, là nguồn cung cấp vật liệu 
chính cho bãi, nhưng bị ảnh hưởng bởi các 
công trình đập thủy lợi, khai thác cát,… đã làm 
giảm tải nguồn vật liệu đưa ra, dẫn đến bãi bị 
xói lở. Ngoài ra, các công trình ven bờ như cầu 
cảng và các hoạt động lấn biển, làm ảnh hưởng 
không ít đến quá trình vận chuyển bồi tích dọc 
bờ, dẫn đến khu bờ phía nam vịnh Nha Trang 
bị thiếu hụt lớn nguồn vật liệu cung cấp nên bãi 
biển bị xói lở mạnh. 

Lời cảm ơn: Tập thể tác giả xin trân trọng cảm 
ơn sự hỗ trợ từ đề tài cấp cơ sở Viện Hải dương 
học năm 2016. “Nghiên cứu đánh giá hiện 
trạng bãi và sự biến đổi đường bờ khu vực bãi 
biển Nha Trang” của phòng Địa chất-Địa mạo 
biển và đề tài cấp tỉnh Khánh Hòa “Xác định 
các khu vực có khả năng cải tạo, phát triển bãi 
tắm nhân tạo và đề xuất các phương án bảo vệ 
bãi tắm tự nhiên trong vịnh Nha Trang” đã 
cung cấp số liệu. Chúng tôi cũng gửi tới đồng 
nghiệp lời cảm ơn vì những đóng góp quý giá 
để hoàn thành bài báo này. 
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ABSTRACT: This paper has focused on analyzing morphological change features of Nha 

Trang Beach based on the comparison of different beach profiles which were measured from July 

2008 to September 2016 corresponding to the Northeast and Southwest monsoons. Additionally, the 

sediment transport balance was estimated by the method of equity value curve. Studied results show 

that the beach profiles were accreted and eroded during Southwest and Northeast monsoons 

respectively, but due to the shortage of materials supply, the beach has the narrowing trend. In this 

paper, some effects of the existing works in Nha Trang Beach such as Vinpearl, Navy Port, and 

hydro-dams in upstream area of Cai river have been also analyzed for estimating sedimentary 

supply to beach segments. 
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